
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
(Kèm theo Thông báo số:     /TB-SLĐTBXH ngày     tháng      năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) 

Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

01 

Công tác 

xã hội và 

Chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

02 

Chăm sóc 

trực tiếp 

đối tượng 

Chuyên 

viên  
01.003  

- Lập kế hoạch chăm sóc trực tiếp, 

trợ giúp đối tượng; tham mưu xây 

dựng lịch hoạt của đối tượng; 

Tham mưu bố trí, sắp xếp nơi ăn, 

ở của đối tượng; vệ sinh nơi ở, 

chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

hướng dẫn và hỗ trợ đối tượng 

tắm, giặt, vệ sinh cá nhân, thực 

hiện nề nếp sinh hoạt đơn vị quy 

định; chăm sóc đối tượng khi đi 

viện. 

- Có kế hoạch trợ giúp, tham gia 

vật lý trị liệu, phối hợp tổ chức 

các hoạt động sinh hoạt văn hóa 

tinh thần cho đối tượng.  

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành Điều dưỡng hoặc chuyên 

ngành khác thì phải qua các lớp đào 

tạo nghiệp vụ công tác xã hội, chăm 

sóc người khuyết tật, người tâm thần; 

- Có kiến thức, kỹ năng chăm sóc 

người cao tuổi, người khuyết tật, 

người tâm thần. 

 

 

02 

Công tác 

xã hội và 

Chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

01 

Chăm sóc 

trực tiếp 

đối tượng 

Cán sự 01.004 

- Tham mưu bố trí, sắp xếp nơi 

ăn, ở của đối tượng; vệ sinh nơi ở, 

chăm sóc trực tiếp đối tượng, 

hướng dẫn và hỗ trợ đối tượng 

tắm, giặt, vệ sinh cá nhân, thực 

hiện nề nếp sinh hoạt đơn vị quy 

định;  

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên 

ngành Công tác xã hội hoặc chuyên 

ngành khác thì phải qua các lớp đào 

tạo nghiệp vụ công tác xã hội, chăm 

sóc người khuyết tật, người tâm thần; 

- Có kiến thức, kỹ năng chăm sóc 

người cao tuổi, người khuyết tật, 
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Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

- Trợ giúp, tham gia vật lý trị liệu, 

phối hợp tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa tinh thần cho 

đối tượng. Chăm sóc đối tượng 

khi đi viện. 

người tâm thần. 

 

03 

Công tác 

xã hội và 

Chăm sóc 

nuôi 

dưỡng 

02 

Chăm sóc 

trực tiếp 

đối tượng 

Nhân 

viên 
01.005 

 

- Chăm sóc trực tiếp đối tượng; 

trực tiếp thực hiện và hướng dẫn, 

hỗ trợ đối tượng tắm, giặt, vệ sinh 

cá nhân, thực hiện nề nếp sinh 

hoạt đơn vị quy định;  

- Trợ giúp đối tượng, tham gia vật 

lý trị liệu, phối hợp tổ chức các 

hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh 

thần cho đối tượng; chăm sóc đối 

tượng khi đi viện. 

 

 

 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

chuyên ngành Công tác xã hội hoặc 

chuyên ngành khác thì phải qua các 

lớp đào tạo nghiệp vụ công tác xã 

hội, chăm sóc người khuyết tật, 

người tâm thần; 

- Có kiến thức, kỹ năng chăm sóc 

người cao tuổi, người khuyết tật, 

người tâm thần. 

 

 

04 

Tổng hợp 

- Hành 

chính - Kế 

toán 

01 Kế toán 
Kế toán 

viên 
06.031 

- Phối hợp với bộ phận chăm sóc 

dinh dưỡng lên thực đơn nấu ăn 

phục vụ đối tượng; làm việc với 

các đơn vị cung cấp thực phẩm, 

đặt hàng cung ứng thực phẩm để 

phục vụ cho đối tượng; thực hiện 

các hồ sơ về an toàn vệ sinh thực 

phẩm, hồ sơ, sổ sách về thanh 

quyết toán tiền ăn của đối tượng; 

 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành Kế toán; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ 
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Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

- Thực hiện công tác chấm công, 

khai báo bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, thực hiện các chế độ, 

chính sách cho VC-NLĐ theo quy 

định; 

 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng. 

 

05 

Y tế - 

phục hồi 

chức năng 

01 
Y tế - điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

V.08.05.

12 

- Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe 

y tế cho đối tượng xã hội; lập  hồ 

sơ theo dõi sức khỏe đối tượng 

đang được nuôi dưỡng tại Trung 

tâm; trực tiếp chăm sóc sức khỏe 

y tế cho đối tượng. 

- Trực tiếp khám chữa bệnh, theo 

dõi sức khỏe định kỳ cho đối 

tượng đang được nuôi dưỡng tại 

đơn vị. Chuyển viện những trường 

hợp vượt khả năng. 

- Phối hợp với các phòng chuyên 

môn chăm sóc sức khỏe y tế cho 

đối tượng; sắp xếp, cách ly nơi ăn, 

ở đối tượng bị bệnh truyền 

nhiễm,… 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên 

ngành Điều dưỡng. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin 

hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng; 

- Chỉ tuyển nữ do yêu cầu công việc 

phải chăm sóc y tế cho đối tượng nữ. 
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Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

06 

Y tế - 

phục hồi 

chức năng 

01 

Y tế - 

Điều 

dưỡng 

Bác sĩ 

hạng III 

V.08.01.

03 

- Trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho đối tượng đang 

được nuôi dưỡng tại Trung tâm; 

-  Theo dõi, xử lý cấp cứu, phát 

hiện kịp thời bệnh vượt quá khả 

năng điều trị để chuyển viện; 

- Lập hồ sơ đánh giá tình trạng 

sức khỏe của đối tượng; tham 

mưu cải tiến chất lượng chăm sóc 

sức khỏe y tế - phục hồi chức 

năng, đảm bảo sức khỏe cho đối 

tượng. 

 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin. 

 

07 

Y tế - 

phục hồi 

chức năng 

02 
Phục hồi 

chức năng 

Kỹ 

thuật Y 

hạng 

IV 

V.08.07.

19 

 

- Lên kế hoạch và trực tiếp triển 

khai thực hiện các công tác phục 

hồi chức năng cho đối tượng 

khuyết tật tại đơn vị, cải thiện sức 

khỏe cho các đối tượng không tự 

phục vụ được tại đơn vị; hướng 

dẫn các Khu trong công tác tập 

phục hồi chức năng cho đối tượng 

khuyết tật; 

- Lập hồ sơ theo dõi quá trình tập 

phục hồi chức năng, mức độ cải 

thiện, tiến triển,... để thực hiện 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng; nếu tốt nghiệp chuyên 

ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên 

ngành y học khác thì phải có chứng 

chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y 

học theo quy định; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực 
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5 
 

Số 

TT 

Phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

Ghi 

chú 

đảm bảo sức khỏe cho đối tượng. ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin. 

- Chỉ tuyển nam do yêu cầu công 

việc phục hồi chức năng tại đơn vị. 
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